
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 22/07/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 IDC 127.200 7.421.610.000 40.000 2.376.000.000 167.200 9.797.610.000
2 L18 0 0 36.600 1.277.120.000 36.600 1.277.120.000
3 NBC 0 0 1.500 18.300.000 1.500 18.300.000
4 PVI 0 0 20.000 1.100.100.000 20.000 1.100.100.000
5 PVS 40.000 1.647.000.000 15.500 651.000.000 55.500 2.298.000.000
6 TNG 35.000 871.500.000 0 0 35.000 871.500.000

Tổng 202.200 9.940.110.000 113.600 5.422.520.000 315.800 15.362.630.000


